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Vervoer in het Vietnamees

Voertuigen in het Vietnamees
auto xe hơi

schip tàu

vliegtuig máy bay

trein xe lửa

bus xe buýt

tram xe điện

metro tàu điện ngầm

helikopter máy bay trực thăng

jacht du thuyền

veerboot phà

fiets xe đạp

taxi xe taxi

vrachtwagen xe tải

www.flashcardo.com/nl/flashcards-vietnamees/

Auto-gerelateerde woorden in het Vietnamees
band lốp xe

stuur vô-lăng

toeter còi xe

accu ắc quy

gordel dây an toàn

diesel dầu diêzen

https://www.flashcardo.com/nl/flashcards-vietnamees/
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benzine xăng

dashboard bảng điều khiển

airbag túi khí

motor động cơ

www.pinhok.com/nl/leer-vietnamees/

Bus & Trein in het Vietnamees
bushalte trạm dừng xe buýt

treinstation ga xe lửa

dienstregeling thời gian biểu

minibus xe buýt nhỏ

schoolbus xe buýt trường học

perron sân ga

locomotief đầu máy

stoomtrein tàu chạy bằng hơi nước

hogesnelheidstrein tàu cao tốc

kaartjesloket phòng bán vé

spoor đường ray xe lửa

https://www.pinhok.com/nl/leer-vietnamees/
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Vliegen in het Vietnamees
luchthaven sân bay

nooduitgang (vliegtuig) cửa thoát hiểm

vleugel cánh

vliegtuigmotor động cơ

reddingsvest áo phao

cockpit buồng lái

vrachtvliegtuig máy bay chở hàng

zweefvliegtuig tàu lượn

economy class hạng phổ thông

business class hạng thương gia

eerste klasse hạng nhất

douane hải quan

Infrastructuur in het Vietnamees
haven hải cảng

weg đường

snelweg đường cao tốc

benzinestation trạm xăng

stoplicht đèn giao thông

https://www.pinhok.com/nl/leer-vietnamees/
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parkeerplaats bãi đậu xe

kruispunt ngã tư

autowasstraat rửa xe

rotonde vòng xoay

straatlantaarn đèn đường

stoep vỉa hè


